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           (Dự thảo)  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9  năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 78/2009/NĐ-CP),
Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam 
Khi tiếp nhận hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp (sau đây gọi là Cơ quan tiếp nhận hồ sơ)  nếu thấy hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ghi vào Sổ thụ lý hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đồng thời cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu nhận hồ sơ. 
1.1. Đối với hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc thẩm tra hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam nhằm kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ và tính xác thực của các thông tin về người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thấy có những điểm chưa rõ ràng như: họ tên, địa chỉ, quan hệ gia đình, lý do xin trở lại quốc tịch Việt Nam, mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam, thông tin chứng minh về sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc việc trở lại có lợi cho Nhà nước Việt Nam (nếu có)…

1.2. Đối với hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phân loại hồ sơ thuộc diện miễn xác minh theo quy định tại Điều 30 Luật quốc tịch Việt Nam và hồ sơ thuộc diện phải xác minh.

 Trường hợp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc diện miễn xác minh về nhân thân  theo Điều 30 Luật quốc tịch Việt Nam thì giấy tờ bảo đảm cho nhập quốc tịch nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu là 90 ngày, trường hợp không được miễn thủ tục xác minh về nhân thân thì thời hạn tối thiểu phải là 120 ngày, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

2. Chuyển giao hồ sơ và danh sách những người xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập danh mục các giấy tờ có trong từng hồ sơ và danh sách những người được đề nghị giải quyết kèm theo văn bản kết luận và đề xuất ý kiến về việc giải quyết các hồ sơ đó gửi Bộ Tư pháp.
Khi gửi hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp danh sách những người có hồ sơ bằng file điện tử. Trường hợp người xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao danh sách những người có hồ sơ bằng file điện tử. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tư pháp phải ghi vào Sổ thụ lý hồ sơ (theo mẫu) và đăng tải danh sách những người có hồ sơ lên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Ở mỗi giai đoạn giải quyết hồ sơ, Bộ Tư pháp cập nhật tiến độ và tình trạng giải quyết của từng hồ sơ vào danh sách đã được đăng tải nói trên.
3. Giải quyết trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam mà giấy tờ bảo đảm việc cho nhập quốc tịch nước ngoài bị hết thời hạn
Trường hợp việc giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bị chậm trễ do nguyên nhân khách quan mà dẫn đến giấy tờ bảo đảm việc cho nhập quốc tịch nước ngoài bị hết thời hạn, thì Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục gia hạn giấy tờ đó, đồng thời liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đề nghị tạo điều kiện cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam được nhập quốc tịch nước sở tại sau khi họ được thôi quốc tịch Việt Nam.
Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đồng ý gia hạn giấy tờ bảo đảm việc cho nhập quốc tịch nước ngoài hoặc có văn bản đồng ý tạo điều kiện cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam được nhập quốc tịch nước sở tại thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiến hành xem xét, giải quyết hồ sơ cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam.
4. Thông báo kết quả giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam

4.1 Trường hợp người xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập, cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi cho người được nhập, được trở lại, được thôi quốc tịch Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người đó cư trú bản sao Quyết định đó kèm theo bản trích sao danh sách những người được nhập, được trở lại, được thôi quốc tịch Việt Nam. 

4.2. Trường hợp người xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài, thì sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi bản sao Quyết định đó kèm theo danh sách những người được trở lại, được thôi quốc tịch Việt Nam cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã thụ lý hồ sơ. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sau khi nhận được bản sao các quyết định đó có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết tới người được trở lại, được thôi quốc tịch Việt Nam.
5. Thông báo kết quả giải quyết việc thôi quốc tịch để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh

Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh ở trong nước, thì Bộ Tư pháp thông báo cho cơ quan tư pháp địa phương nơi người đó đã đăng ký khai sinh trước đây để các cơ quan này ghi chú việc thay đổi quốc tịch của người đó vào Sổ đăng ký khai sinh theo hướng dẫn tại khoản 10 Thông tư này.
Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì Bộ Tư pháp thông báo cho Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đã đăng ký khai sinh, để Cơ quan đại diện Việt Nam ghi chú việc thay đổi quốc tịch của người đó vào Sổ đăng ký khai sinh theo hướng dẫn tại khoản 10 Thông tư này.

Trường hợp người đã thôi quốc tịch Việt Nam, đã ghi chú việc thôi quốc tịch Việt Nam, nay được trở lại quốc tịch Việt Nam, thì việc thông báo cho cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây để ghi chú tiếp việc trở lại quốc tịch Việt Nam cũng được thực hiện theo hướng dẫn trên đây.
6. Xác nhận có quốc tịch Việt Nam  

Công dân Việt Nam nếu có yêu cầu xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi người yêu cầu cư trú căn cứ vào các giấy tờ về quốc tịch của người đó và kết quả tra cứu danh sách những người đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam để xác nhận người đó có quốc tịch Việt Nam hay không.
7. Ghi vào Sổ đăng ký khai sinh việc công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài

Khi tiếp nhận thông báo của công dân Việt Nam về việc có quốc tịch nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp nơi tiếp nhận thông báo có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây biết để thực hiện việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh.
8. Ghi vào sổ Hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam


Việc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP được thực hiện tương tự như việc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 
9. Ghi quốc tịch trong các giấy tờ về hộ tịch đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài


Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì trong các giấy tờ hộ tịch của người đó được ghi quốc tịch Việt Nam trước, tiếp đó là quốc tịch nước ngoài (ví dụ: Quốc tịch: Việt Nam, Hoa Kỳ).
10.  Ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, việc trở lại quốc tịch Việt Nam


10.1. Ghi chú việc thôi quốc tịch Việt Nam
Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp, thì việc thay đổi quốc tịch của người đó được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Sở Tư pháp.

Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp huyện), thì việc thay đổi quốc tịch của người đó được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh.


Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã), thì việc thay đổi quốc tịch của người đó được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu một quyển tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thì sau khi thực hiện việc ghi chú vào sổ việc thay đổi quốc tịch, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Trường hợp người được thôi quốc tịch Việt Nam trước đây đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì việc thay đổi quốc tịch của người đó được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đã đăng ký khai sinh.

10.2. Ghi chú việc trở lại quốc tịch Việt Nam
Trường hợp việc thay đổi quốc tịch của người được thôi quốc tịch Việt Nam đã được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh, mà nay người đó có Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, thì việc ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh cũng được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10.1 Khoản này.
11. Thẩm quyền đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và tiếp nhận thông báo  có quốc tịch nước ngoài của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thẩm quyền của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và tiếp nhận thông báo có quốc tịch nước ngoài của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được xác định theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
12. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch Việt Nam để xác định quốc tịch Việt Nam của người đăng ký giữ quốc tịch
Phương án 1:
Để xác định người đăng ký giữ quốc tịch có hay không có quốc tịch Việt Nam tại thời điểm đăng ký, Cơ quan đăng ký áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch Việt Nam sau đây:

- Sắc lệnh số 53/SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam;

- Sắc lệnh số 73/SL ngày 07 tháng 12 năm 1945 quy định việc nhập quốc tịch Việt Nam;

- Sắc lệnh số 25/SL ngày 25 tháng 2 năm 1946 sửa đổi Sắc lệnh số 53/SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam;

- Sắc lệnh số 215/SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 ấn định những quyền lợi đặc biệt cho những người ngoại quốc giúp vào cuộc kháng chiến Việt Nam;

- Sắc lệnh số 51/SL ngày 14 tháng 12 năm 1959 bãi bỏ Điều 5, 6 Sắc lệnh số 53/SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam; 

- Nghị quyết số 1043/NQ-TVQHK6 ngày 08 tháng 2 năm 1971 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc xin thôi hoặc nhập quốc tịch Việt Nam;

 - Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1988;

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.

Người có các giấy tờ về quốc tịch Việt Nam theo các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền miền Nam Việt Nam ban hành trước 1975 thì vẫn được công nhận có quốc tịch Việt Nam.

Phương án 2:
Cơ sở pháp lý để xác định người đăng ký có quốc tịch Việt Nam hay không là các văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1945 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Trường hợp người đăng ký giữ quốc tịch có các giấy tờ làm căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam theo các văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền miền Nam Việt Nam ban hành trước năm 1975 thì vẫn được công nhận là có quốc tịch Việt Nam.

13. Xác minh có hay không có quốc tịch Việt Nam của người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Trường hợp phải xác minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP thì tuỳ theo nội dung phải xác minh, trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Cơ quan đăng ký có thể gửi văn bản đề nghị xác minh cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp phải xác minh thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước, thì Cơ quan đăng ký gửi văn bản đề nghị xác minh về Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự). Tuỳ theo nội dung cần xác minh, Bộ Ngoại giao gửi văn bản đề nghị xác minh cho Bộ Tư pháp, Bộ Công an hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi phải xác minh.


Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác minh của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh và trả lời cho Bộ Ngoại giao. 


Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo kết quả đó cho Cơ quan đăng ký.
14. Giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch không có các giấy tờ tuỳ thân đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ đủ 20 năm trở lên trước ngày 01 tháng 7 năm 2009


Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch không có các giấy tờ tuỳ thân đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ đủ 20 năm trở lên tính đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.
15. Tổ chức thực hiện


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an để xem xét, hướng dẫn bổ sung. 
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